
 

ỦY BAN BẦU CỬ 

PHƯỜNG HẠC THÀNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH CHÍNH THỨC                                                                                                                                                                                  

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG HẠC THÀNH KHÓA II 

NHIỆM KỲ 2026-2031 

 

Đơn vị bầu cử số: 1 

Gồm các Tổ dân phố: Đông Thọ, Trần Phú, Tây Ga, Tây Sơn 1, Tây Sơn 2, Tây Sơn 3, Tây Sơn 4, Phú Thọ 1, Phú Thọ 2, Phú Thọ 3, Phú Thọ 4  

 

STT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, năm 

sinh 

Giới 

tính 
Quốc tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 
Quê quán 

Nơi ở  

hiện nay 

Trình độ 

Nghề 

nghiệp, 

chức vụ 

Nơi 

  công tác 

Ngày  

vào Đảng 

(nếu có) 

Là đại 

biểu 

HĐND 

(nếu có) 

Ghi  

chú 

Giáo 

dục 

phổ 

thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ 

Học 

hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính trị 

Ngoại 

ngữ 

1 Lê Đức Hùng 02/5/1976 Nam 

Chỉ có 01 quốc 

tịch là quốc 

tịch Việt Nam 

và không trong 

thời gian thực 

hiện thủ tục xin 

gia nhập quốc 

tịch quốc gia 

khác 

Kinh Không 

Phường 

Đông Tiến, 

tỉnh Thanh 

Hóa 

SN 30/8 phố 

Nam Cao, 

phường Hạc 

Thành, tỉnh 

Thanh Hóa 

12/12 

phổ 

thông 

Kỹ sư 

hệ 

thống 

điện 

 
Trung 

cấp 

Tiếng 

Anh A2 

Đội 

trưởng 

Đội Quản lý 

điện lực khu 

vực Hạc 

Thành - Công 

ty Điện lực 

Thanh Hóa 

21/07/2007    

2 Hoàng Thị Loan 31/8/1991 Nữ 

Chỉ có 01 quốc 

tịch là quốc 

tịch Việt Nam 

và không trong 

thời gian thực 

hiện thủ tục xin 

gia nhập quốc 

tịch quốc gia 

khác 

Kinh Không 

Phường Hàm 

Rồng, tỉnh 

Thanh Hóa 

SN 38 đường 

Nam Chợ, 

phường Hạc 

Thành, tỉnh 

Thanh Hóa 

12/12 

phổ 

thông 

Cao 

đẳng 

Dược 

   

Lao động 

tự do, Bí 

thư chi 

đoàn, Uỷ 

viên BCH 

Đoàn 

phường 

Tổ dân phố 

Phú Thọ 2 
03/12/2013    

3 Nguyễn Thị Ngà 13/8/1975 Nữ 

Chỉ có 01 quốc 

tịch là quốc 

tịch Việt Nam 

và không trong 

thời gian thực 

hiện thủ tục xin 

gia nhập quốc 

tịch quốc gia 

khác 

Kinh Không 

Phường 

Hoàng Mai, 

thành phố 

Hà Nội 

Lô 228 MB 

2122, phường 

Hạc Thành, 

tỉnh Thanh 

Hoá 

12/12 

phổ 

thông 

Cử nhân 

Kinh tế 

Thạc sĩ 

Quản lý 

kinh tế 

Trung 

cấp 

Tiếng 

Anh B1 

Ủy viên 

BCH 

Đảng bộ 

phường, 

Phó 

Trưởng 

ban Kinh 

tế - Ngân 

sách 

HĐND 

phường Hạc 

Thành 

03/4/2006 

Đại biểu 

HĐND 

phường 

Hạc 

Thành 

nhiệm kỳ 

2021-

2026 

  



2 
 

STT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, năm 

sinh 

Giới 

tính 
Quốc tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 
Quê quán 

Nơi ở  

hiện nay 

Trình độ 

Nghề 

nghiệp, 

chức vụ 

Nơi 

  công tác 

Ngày  

vào Đảng 

(nếu có) 

Là đại 

biểu 

HĐND 

(nếu có) 

Ghi  

chú 

Giáo 

dục 

phổ 

thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ 

Học 

hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính trị 

Ngoại 

ngữ 

4 Đỗ Anh Tân 05/10/1989 Nam 

Chỉ có 01 quốc 

tịch là quốc 

tịch Việt Nam 

và không trong 

thời gian thực 

hiện thủ tục xin 

gia nhập quốc 

tịch quốc gia 

khác 

Kinh Không 

Phường 

Đông 

Quang, tỉnh 

Thanh Hoá 

39/222 

Nguyễn 

Phục, Vệ Yên 

2, phường 

Đông Quang, 

tỉnh Thanh 

Hoá 

12/12 

phổ 

thông 

Đại học 

Kỹ 

thuật 

điện 

 Sơ cấp 
Tiếng 

Anh A1 

Tổ phó Tổ 

kế hoạch 

kỹ thuật 

Đội Quản lý 

điện lực khu 

vực Hạc 

Thành - Công 

ty Điện lực 

Thanh Hóa 

16/7/2019    

5 Mai Văn Xuân 25/01/1981 Nam 

Chỉ có 01 quốc 

tịch là quốc 

tịch Việt Nam 

và không trong 

thời gian thực 

hiện thủ tục xin 

gia nhập quốc 

tịch quốc gia 

khác 

Kinh Không 

Xã Hồ 

Vương, tỉnh 

Thanh Hóa 

SN 125 

đường Bạch 

Đằng, 

phường 

Quảng Phú, 

tỉnh Thanh 

Hóa 

12/12 

phổ 

thông 

Đại học 

Ngữ 

văn 

 Cao cấp 
Tiếng 

Trung B 

Ủy viên 

BTV 

Đảng ủy, 

Chủ tịch 

Ủy ban 

MTTQ 

VN 

phường 

Ủy ban MTTQ 

Việt Nam 

phường Hạc 

Thành 

19/5/2009 

Đại biểu 

HĐND 

phường 

Hạc 

Thành 

2021-

2026 

  

 

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 05 người 

Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 1 là: 03 người 

 

 Hạc Thành, ngày 12 tháng 02 năm 2026 

TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Lê Bá Hải 

 



 

ỦY BAN BẦU CỬ 

PHƯỜNG HẠC THÀNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH CHÍNH THỨC                                                                                                                                                                                  

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG HẠC THÀNH KHÓA II 

NHIỆM KỲ 2026-2031 

 

Đơn vị bầu cử số: 2 

Gồm các Tổ dân phố: Bắc Thành, Dương Đình Nghệ 1, Dương Đình Nghệ 2, Nam Thành, Lam Sơn, Lê Văn Hưu, Nam Cao, Phan Bội 

Châu, Phan Bội Châu 1, Phan Bội Châu 4, Ba Đình 4, Ba Đình 6, Ba Đình 7, Ba Đình 8 

 

STT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, năm 

sinh 

Giới 

tính 
Quốc tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 
Quê quán 

Nơi ở  

hiện nay 

Trình độ 

Nghề 

nghiệp, 

chức vụ 

Nơi 

  công tác 

Ngày  

vào Đảng 

(nếu có) 

Là đại 

biểu 

HĐND 

(nếu có) 

Ghi  

chú 

Giáo 

dục 

phổ 

thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ 

Học 

hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính trị 

Ngoại 

ngữ 

1 
Nguyễn Thị Lan 

Hương 
19/02/2000 Nữ 

Chỉ có 01 quốc 

tịch là quốc 

tịch Việt Nam 

và không trong 

thời gian thực 

hiện thủ tục xin 

gia nhập quốc 

tịch quốc gia 

khác 

Kinh Không 

Phường  

Nguyệt 

Viên, tỉnh 

Thanh Hóa   

155 Đinh 

Công Tráng, 

Tổ dân phố 

Ba Đình 2, 

phường Hạc 

Thành, tỉnh 

Thanh Hóa 

12/12 

phổ 

thông 

Cao 

đẳng 

Dược 

      

Lao động 

tự do; Bí 

thư Chi 

đoàn  

Tổ dân phố Ba 

Đình 2 
23/7/2001     

2 Mai Đình Tâm 02/5/1989 Nam 

Chỉ có 01 quốc 

tịch là quốc 

tịch Việt Nam 

và không trong 

thời gian thực 

hiện thủ tục xin 

gia nhập quốc 

tịch quốc gia 

khác 

Kinh Không 

Xã Cẩm 

Thủy, tỉnh 

Thanh Hóa 

SN 55 Từ 

Đạo Hạnh, 

phường Hạc 

Thành, tỉnh 

Thanh Hóa 

12/12 

phổ 

thông 

Đại học 

Cảnh 

sát nhân 

dân 

  
Trung 

cấp 

Tiếng 

Anh B 

Thiếu tá, 

cán bộ, Bí 

thư Đoàn 

thanh niên 

Công an 

phường Hạc 

Thành 

16/9/2010     

3 Mai Anh Tiến 01/01/1977 Nam 

Chỉ có 01 quốc 

tịch là quốc tịch 

Việt Nam và 

không trong thời 

gian thực hiện 

thủ tục xin gia 

nhập quốc tịch 

quốc gia khác 

Kinh Không 

Xã Nga 

Thắng, tỉnh 

Thanh Hóa 

Số nhà 3/73 

Nguyễn Duy 

Hiệu, phường 

Hạc Thành, 

tỉnh Thanh 

Hóa 

12/12 

phổ 

thông 

Đại học 

Điều tra 

tội 

phạm 

  Cao cấp 
Tiếng 

Anh B1 

Uỷ viên 

Ban 

Thường 

vụ Đảng 

uỷ 

phường, 

Trưởng 

Công an 

Công an 

phường Hạc 

Thành 

01/7/2003 

Đại biểu 

HĐND 

huyện 

Như Xuân 

nhiệm kỳ 

2021 - 

2026 

  



2 
 

STT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, năm 

sinh 

Giới 

tính 
Quốc tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 
Quê quán 

Nơi ở  

hiện nay 

Trình độ 

Nghề 

nghiệp, 

chức vụ 

Nơi 

  công tác 

Ngày  

vào Đảng 

(nếu có) 

Là đại 

biểu 

HĐND 

(nếu có) 

Ghi  

chú 

Giáo 

dục 

phổ 

thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ 

Học 

hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính trị 

Ngoại 

ngữ 

4 
Trần Huyền 

Trang 
24/4/1991 Nữ 

Chỉ có 01 quốc 

tịch là quốc 

tịch Việt Nam 

và không trong 

thời gian thực 

hiện thủ tục xin 

gia nhập quốc 

tịch quốc gia 

khác 

Kinh Không 

Phường Tam 

Quan, tỉnh 

Gia Lai 

HH23-28, 

KĐT 

Vinhomes, 

phường Hạc 

Thành, tỉnh 

Thanh Hóa 

12/12 

phổ 

thông 

Đại học 

ngoại 

ngữ 

tiếng 

Trung 

Thạc sĩ 

Quản lý 

văn hóa 

Trung 

cấp 

ĐH 

Tiếng 

Trung 

Uỷ viên 

BCH 

Đảng bộ, 

Phó Chủ 

tịch Ủy 

ban 

MTTQ, Bí 

thư Đoàn 

TNCS Hồ 

Chí Minh 

phường 

Ủy ban MTTQ 

Việt Nam 

phường Hạc 

Thành 

13/4/2015 

Đại biểu 

HĐND 

phường 

Hạc 

Thành 

2021-

2026 

  

5 Nguyễn Thị Vân 02/02/1986 Nữ 

Chỉ có 01 quốc 

tịch là quốc 

tịch Việt Nam 

và không trong 

thời gian thực 

hiện thủ tục xin 

gia nhập quốc 

tịch quốc gia 

khác 

Kinh Không 

Xã Thiệu 

Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa 

P412 tòa A3 

Chung cư 

Tân Thành 1, 

Quảng Xá 3, 

phường Hạc 

Thành, tỉnh 

Thanh Hóa 

12/12 

phổ 

thông 

Đại học 

Sư 

phạm 

Tiếng 

Anh 

    

ĐH 

tiếng 

Anh 

Ủy viên 

BTV Hội 

Nông dân 

phường, 

Giám đốc 

Công ty 

TNHH Tư vấn 

đầu tư và phát 

triển nông 

nghiệp 

VINACO 

      

 

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 05 người 

Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 2 là: 03 người 
 

 Hạc Thành, ngày 12 tháng 02 năm 2026 

TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Lê Bá Hải 

 



ỦY BAN BẦU CỬ 

PHƯỜNG HẠC THÀNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH CHÍNH THỨC                                                                                                                                                                                  

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG HẠC THÀNH KHÓA II 

NHIỆM KỲ 2026-2031 
 

Đơn vị bầu cử số: 3 

Gồm các Tổ dân phố: Ba Đình 1, Ba Đình 2, Ba Đình 3, Ba Đình 5, Ngọc Trạo 1, Ngọc Trạo 2, Ngọc Trạo 3, Ngọc Trạo 4, Ngọc Trạo 5, 

Ngọc Trạo 6, Ngọc Trạo 7, Ngọc Trạo 8, Ngọc Trạo 9, Ngọc Trạo 10  
 

STT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, năm 

sinh 

Giới 

tính 
Quốc tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 
Quê quán 

Nơi ở  

hiện nay 

Trình độ 

Nghề 

nghiệp, 

chức vụ 

Nơi 

  công tác 

Ngày  

vào Đảng 

(nếu có) 

Là đại 

biểu 

HĐND 

(nếu có) 

Ghi  

chú 

Giáo 

dục 

phổ 

thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ 

Học hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính trị 

Ngoại 

ngữ 

1 Lê Tuấn Anh 05/5/1990 Nam 

Chỉ có 01 quốc 

tịch là quốc 

tịch Việt Nam 

và không trong 

thời gian thực 

hiện thủ tục xin 

gia nhập quốc 

tịch quốc gia 

khác 

Kinh Không 

Xã Vĩnh 

Lộc, tỉnh 

Thanh Hóa 

02 Lý Tự 

Trọng, 

phường Hạc 

Thành, tỉnh 

Thanh Hóa 

12/12 

phổ 

thông 

    Sơ cấp   

Lao động 

tự do, Phố 

đội 

trưởng, 

Trưởng 

ban Công 

tác Mặt 

trận 

Tổ dân phố Ba 

Đình 4 
16/3/2016     

2 Nguyễn Văn Biện 28/4/1980 Nam 

Chỉ có 01 quốc 

tịch là quốc 

tịch Việt Nam 

và không trong 

thời gian thực 

hiện thủ tục xin 

gia nhập quốc 

tịch quốc gia 

khác 

Kinh Không 

Xã Hoằng 

Phú, tỉnh 

Thanh Hoá 

Lô A BT05-

01, MB 199 

Khu đô thị 

Đông Hải, 

phường Hạc 

Thành, tỉnh 

Thanh Hóa 

12/12 

phổ 

thông 

Cử nhân 

Quản trị 

kinh 

doanh 

công 

nghiệp 

và xây 

dựng cơ 

bản 

Thạc sĩ 

Quản trị 

kinh doanh 

công nghiệp 

và xây dựng 

cơ bản; Thạc 

sĩ nghiên 

cứu chính 

sách 

Cao cấp Ielts 5.5 

Tỉnh ủy 

viên, Bí 

thư Đảng 

ủy, Chủ 

tịch 

HĐND 

phường 

Đảng ủy 

phường Hạc 

Thành 

30/6/2002 

Đại biểu 

HĐND 

tỉnh  

Thanh 

Hóa 

nhiệm kỳ 

2021-

2026 

  

3 Đinh Thị Bình 06/07/1991 Nữ 

Chỉ có 01 quốc 

tịch là quốc 

tịch Việt Nam 

và không trong 

thời gian thực 

hiện thủ tục xin 

gia nhập quốc 

tịch quốc gia 

khác 

Kinh Không 

Xã Hoằng 

Sơn, tỉnh 

Thanh Hoá 

39 Nguyễn 

Phúc Khoát, 

phường Hàm 

Rồng, tỉnh 

Thanh Hoá 

12/12 

phổ 

thông 

Đại học 

Kế toán; 

Đại học 

Luật 

  
Trung 

cấp  
Anh B 

Công 

chức 

Phòng Văn 

hoá - Xã hội, 

UBND 

phường Hạc 

Thành 

04/04/2016     



 
 

STT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, năm 

sinh 

Giới 

tính 
Quốc tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 
Quê quán 

Nơi ở  

hiện nay 

Trình độ 

Nghề 

nghiệp, 

chức vụ 

Nơi 

  công tác 

Ngày  

vào Đảng 

(nếu có) 

Là đại 

biểu 

HĐND 

(nếu có) 

Ghi  

chú 

Giáo 

dục 

phổ 

thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ 

Học hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính trị 

Ngoại 

ngữ 

4 Trần Thị Chuyên 20/6/1989 Nữ 

Chỉ có 01 quốc 

tịch là quốc 

tịch Việt Nam 

và không trong 

thời gian thực 

hiện thủ tục xin 

gia nhập quốc 

tịch quốc gia 

khác 

Kinh Không 

Phường 

Đông 

Quang, tỉnh 

Thanh Hoá 

Chung cư AT 

Home, 

phường Hạc 

Thành, tỉnh 

Thanh Hóa 

12/12 

phổ 

thông 

Cử nhân 

Luật; 

Cử nhân 

Việt 

Nam 

học 

  Cao cấp 
Tiếng 

Anh B1 

Ủy viên 

BTV 

Đảng ủy, 

Phó Chủ 

tịch 

HĐND, 

Phó Bí thư 

Đảng ủy 

cơ quan 

Đảng, Bí 

thư Chi bộ 

HĐND 

phường Hạc 

Thành 

19/8/2012 

Đại biểu 

HĐND 

phường 

Hạc 

Thành 

nhiệm kỳ 

2021-

2026 

  

5 
Nguyễn Đình 

Quý 
10/3/1966 Nam 

Chỉ có 1 quốc 

tịch là quốc 

tịch Việt Nam 

và không trong 

thời gian thực 

hiện thủ tục xin 

gia nhập quốc 

tịch khác 

Kinh Không 

Phường 

Trường Thi, 

tỉnh Ninh 

Bình 

37 Đào Duy 

Từ, phường 

Hạc Thành, 

tỉnh Thanh 

Hóa 

10/10 

phổ 

thông 

    Sơ cấp    

Bí thư Chi 

bộ, Tổ 

trưởng Tổ 

dân phố 

Tổ dân phố Ba 

Đình 1 
11/12/1986 

ĐB 

HĐND 

phường Ba 

Đình, 

nhiệm kỳ: 

2004-2011, 

2011-2016, 

2016-2021; 

ĐB 

HĐND 

phường 

Hạc Thành 

2021-2026 

  

 

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 05 người 

Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 3 là: 03 người 
 

 Hạc Thành, ngày 12 tháng 02 năm 2026 

TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH 
 

 
 

 

 

 

Lê Bá Hải 



 
 

 



 

ỦY BAN BẦU CỬ 

PHƯỜNG HẠC THÀNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH CHÍNH THỨC                                                                                                                                                                                  

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG HẠC THÀNH KHÓA II 

NHIỆM KỲ 2026-2031 

 

Đơn vị bầu cử số: 4 

Gồm các Tổ dân phố: Tạnh Xá 1, Tạnh Xá 2, Nguyễn Sơn, Kiều Đại, Quảng Xá, Mật Sơn 1, Mật Sơn 2, Mật Sơn 3, Đông Phát 1,  

Đông Phát 2, Thắng Sơn  

 

STT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, năm 

sinh 

Giới 

tính 
Quốc tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 
Quê quán 

Nơi ở  

hiện nay 

Trình độ 

Nghề 

nghiệp, 

chức vụ 

Nơi 

  công tác 

Ngày  

vào Đảng 

(nếu có) 

Là đại 

biểu 

HĐND 

(nếu có) 

Ghi  

chú 

Giáo 

dục 

phổ 

thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ 

Học 

hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính trị 

Ngoại 

ngữ 

1 Hoàng Thị Huyền 18/05/1987 Nữ 

Chỉ có 01 quốc 

tịch là quốc tịch 

Việt Nam và 

không trong thời 

gian thực hiện 

thủ tục xin gia 

nhập quốc tịch 

quốc gia khác 

Kinh Không 

Xã Hoằng 

Lộc, tỉnh 

Thanh Hoá 

Căn hộ 9B2, 

chung cư 

Đông Bắc, 81 

Trường Thi, 

phường Hạc 

Thành, tỉnh 

Thanh Hoá 

12/12 

phổ 

thông 

Đại học 

Sư 

phạm 

Giáo 

dục 

chính trị 

  
Trung 

cấp  
Anh B2 Công chức 

Văn phòng 

HĐND và 

UBND 

phường Hạc 

Thành 

17/04/2013     

2 
Bùi Sỹ Hoàng 

Phương 
18/4/1988 Nam 

Chỉ có 01 quốc 

tịch là quốc tịch 

Việt Nam và 

không trong thời 

gian thực hiện 

thủ tục xin gia 

nhập quốc tịch 

quốc gia khác 

Kinh Không 

Xã Lưu Vệ, 

tỉnh Thanh 

Hóa 

69 Trần Cao 

Vân, phường 

Hạc Thành, 

tỉnh Thanh 

Hóa 

12/12 

phổ 

thông 

        

Lao động tự 

do; Trưởng 

ban Công tác 

Mặt trận, 

Phố Đội 

trưởng 

Tổ dân phố 

Nguyễn Sơn 
      

3 

Đỗ Xuân Thành 

(Thượng tọa 

Thích Tâm Hiền) 

17/4/1974 Nam 

Chỉ có 01 quốc 

tịch là quốc 

tịch Việt Nam 

và không trong 

thời gian thực 

hiện thủ tục xin 

gia nhập quốc 

tịch quốc gia 

khác 

Kinh 
Phật 

giáo 

Phường Hạc 

Thành, tỉnh 

Thanh Hoá 

Chùa Đại Bi, 

số 91 Mật 

Sơn, phường 

Hạc Thành, 

tỉnh Thanh 

Hóa 

12/12 

phổ 

thông 

Cao 

đẳng 

Phật 

học 

      

Tu sĩ Phật 

giáo, Phó 

Trưởng ban 

Trị sự Giáo 

hội Phật giáo 

Việt Nam 

tỉnh Thanh 

Hóa, Trụ trì 

Chùa Đại Bi 

Ban Trị sự 

Giáo hội Phật 

Giáo Việt Nam 

tỉnh Thanh 

Hóa; Chùa Đại 

Bi 

      



2 
 

STT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, năm 

sinh 

Giới 

tính 
Quốc tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 
Quê quán 

Nơi ở  

hiện nay 

Trình độ 

Nghề 

nghiệp, 

chức vụ 

Nơi 

  công tác 

Ngày  

vào Đảng 

(nếu có) 

Là đại 

biểu 

HĐND 

(nếu có) 

Ghi  

chú 

Giáo 

dục 

phổ 

thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ 

Học 

hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính trị 

Ngoại 

ngữ 

4 Ngô Chí Thành 08/11/1977 Nam 

Chỉ có 01 quốc 

tịch là quốc 

tịch Việt Nam 

và không trong 

thời gian thực 

hiện thủ tục xin 

gia nhập quốc 

tịch quốc gia 

khác 

Kinh Không 

Xã Kim Tân, 

tỉnh Thanh 

Hóa 

Lô H2.2 

KĐT Bắc 

Cầu Hạc, 

phường Hàm 

Rồng, tỉnh 

Thanh Hóa  

12/12 

phổ 

thông 

Kĩ sư 

Kinh 

doanh   

Phó 

Giáo sư, 

Tiến sĩ 

Khoa 

học 

kinh tế  

Cao cấp 

Tiếng 

Anh 

Toefl 70 

điểm 

Phó Hiệu 

trưởng  

Trường ĐH 

Hồng Đức 
18/6/1999     

5 Hà Khoa Văn 03/02/1975 Nam 

Chỉ có 01 quốc 

tịch là quốc 

tịch Việt Nam 

và không trong 

thời gian thực 

hiện thủ tục xin 

gia nhập quốc 

tịch quốc gia 

khác 

Kinh Không 

Xã Quý Lộc, 

tỉnh Thanh 

Hoá 

Số nhà 82, 

đường Lý 

Nam Đế, 

phường Hạc 

Thành, tỉnh 

Thanh Hoá 

12/12 

phổ 

thông 

Đại học 

Luật; 

Đại học 

Quản lý 

xã hội 

Thạc sĩ 

Quản lý 

kinh tế 

Cao cấp Anh B 

Uỷ viên Ban 

Thường vụ 

Đảng uỷ, 

Phó Chủ tịch 

UBND 

phường 

UBND 

phường Hạc 

Thành 

01/06/2005     

 

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 05 người 

Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 4 là: 03 người 

 

 Hạc Thành, ngày 12 tháng 02 năm 2026 

TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Lê Bá Hải 

 



 

ỦY BAN BẦU CỬ 

PHƯỜNG HẠC THÀNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH CHÍNH THỨC                                                                                                                                                                                  

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG HẠC THÀNH KHÓA II 

NHIỆM KỲ 2026-2031 

 

Đơn vị bầu cử số: 5 

Gồm các Tổ dân phố: Quảng Xá 3, Ngọc Dao, Quang Trung 1, Quang Trung 2, Quang Trung 3, Hải Thượng Lãn Ông  

 

STT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, năm 

sinh 

Giới 

tính 
Quốc tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 
Quê quán 

Nơi ở  

hiện nay 

Trình độ 

Nghề 

nghiệp, 

chức vụ 

Nơi 

  công tác 

Ngày  

vào Đảng 

(nếu có) 

Là đại 

biểu 

HĐND 

(nếu có) 

Ghi  

chú 

Giáo 

dục 

phổ 

thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ 

Học 

hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính trị 

Ngoại 

ngữ 

1 Bùi Thị Hạnh 17/10/1987 Nữ 

Chỉ có 01 quốc 

tịch là quốc tịch 

Việt Nam và 

không trong thời 

gian thực hiện 

thủ tục xin gia 

nhập quốc tịch 

quốc gia khác 

Kinh Không 

Xã Vụ Bản, 

tỉnh Ninh 

Bình 

54 Cao 

Thắng, 

phường Hạc 

Thành, tỉnh 

Thanh Hóa 

12/12 

phổ 

thông 

        

Trưởng 

phòng Nhân 

sự 

Công ty 

TNHH Tập 

đoàn Quốc tế 

Đại Đông Á 

      

2 
Nguyễn Minh 

Khánh 
11/7/1985 Nam 

Chỉ có 01 quốc 

tịch là quốc 

tịch Việt Nam 

và không trong 

thời gian thực 

hiện thủ tục xin 

gia nhập quốc 

tịch quốc gia 

khác 

Kinh Không 

Phường Hạc 

Thành, tỉnh 

Thanh Hoá 

Lô 103 

MBQH 584 

phường 

Quảng Phú, 

tỉnh Thanh 

Hóa 

12/12 

phổ 

thông 

Đại học 

Chính 

trị học; 

Đại học 

Tiếng 

Anh 

Thạc sĩ 

Quản lý 

công 

Cao cấp 

Đại học 

Tiếng 

Anh; 

Tiếng 

Pháp C 

Ủy viên 

BTV Đảng 

ủy, Trưởng 

ban Xây 

dựng Đảng, 

Trưởng ban 

Kinh tế - 

Ngân sách 

HĐND 

phường 

Đảng ủy 

phường Hạc 

Thành 

20/11/2012     

3 Đậu Trường Kiên 20/9/1984 Nam 

Chỉ có 01 quốc 

tịch là quốc 

tịch Việt Nam 

và không trong 

thời gian thực 

hiện thủ tục xin 

gia nhập quốc 

tịch quốc gia 

khác 

Kinh Không 

Xã Trường 

Lâm, tỉnh 

Thanh Hóa 

SN 04 ngõ 

221, phố 

Quang Trung 

1, phường 

Hạc Thành, 

tỉnh Thanh 

Hóa 

12/12 

phổ 

thông 

        

Trưởng ban 

Công tác 

Mặt trận, 

Phố Đội 

trưởng 

Tổ dân phố 

Quang Trung 1 
03/4/2025     



2 
 

STT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, năm 

sinh 

Giới 

tính 
Quốc tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 
Quê quán 

Nơi ở  

hiện nay 

Trình độ 

Nghề 

nghiệp, 

chức vụ 

Nơi 

  công tác 

Ngày  

vào Đảng 

(nếu có) 

Là đại 

biểu 

HĐND 

(nếu có) 

Ghi  

chú 

Giáo 

dục 

phổ 

thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ 

Học 

hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính trị 

Ngoại 

ngữ 

4 
Nguyễn Thị Hồng 

Liên 
04/3/1987 Nữ 

Chỉ có 01 quốc 

tịch là quốc 

tịch Việt Nam 

và không trong 

thời gian thực 

hiện thủ tục xin 

gia nhập quốc 

tịch quốc gia 

khác 

Kinh Không 

Xã Hậu Lộc, 

tỉnh Thanh 

Hóa 

Lô 18, 19 

liền kề 01 

Khu dân cư 

An Phú 

Hưng, 

phường Hạc 

Thành, tỉnh 

Thanh Hóa 

12/12 

phổ 

thông 

Đại học 

Quản trị 

kinh 

doanh 

Thạc sĩ 

Du lịch 

Quốc tế 

và Quản 

trị 

Khách 

sạn 

Trung 

cấp 

Tiếng 

Anh D 
Giám đốc  

Công ty Cổ 

phần Dạ Lan 
10/3/2014     

5 
Phạm Thị Thu 

Thủy 
15/01/2004 Nữ 

Chỉ có 01 quốc 

tịch là quốc 

tịch Việt Nam 

và không trong 

thời gian thực 

hiện thủ tục xin 

gia nhập quốc 

tịch quốc gia 

khác 

Kinh Không 

Phường Hạc 

Thành, tỉnh 

Thanh Hoá 

04/141 Lê 

Thánh Tông, 

phường Hạc 

Thành, tỉnh 

Thanh Hóa 

12/12 

phổ 

thông 

Đại học 

Kế toán 
      

Sinh viên, Bí 

thư Chi đoàn 

Chi đoàn Tổ 

dân phố Quảng 

Xá 3 

10/10/2025     

 

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 05 người 

Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 5 là: 03 người 

 

 Hạc Thành, ngày 12 tháng 02 năm 2026 

TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Lê Bá Hải 

 



 

ỦY BAN BẦU CỬ 

PHƯỜNG HẠC THÀNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH CHÍNH THỨC                                                                                                                                                                                  

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG HẠC THÀNH KHÓA II 

NHIỆM KỲ 2026-2031 

 

 

Đơn vị bầu cử số: 6 

Gồm các Tổ dân phố: Đông Sơn 2, Đông Sơn 3, Đông Sơn 4, Đông Sơn 5, Đông Sơn 6, Đông Sơn 7, Đông Sơn 8, Đông Sơn 9, Lam Sơn 1, 

Lam Sơn 2, Lam Sơn 3, Lam Sơn 4, Lam Sơn 5, Lam Sơn 6, Lam Sơn 7, Lam Sơn 8, Lam Sơn 9, Lam Sơn 10, Lam Sơn 11, Lam Sơn 12  

  

 

STT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, năm 

sinh 

Giới 

tính 
Quốc tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 
Quê quán 

Nơi ở  

hiện nay 

Trình độ 

Nghề 

nghiệp, 

chức vụ 

Nơi 

  công tác 

Ngày  

vào Đảng 

(nếu có) 

Là đại 

biểu 

HĐND 

(nếu có) 

Ghi  

chú 

Giáo 

dục 

phổ 

thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ 

Học 

hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính trị 

Ngoại 

ngữ 

1 Lê Ngọc Anh 09/12/1994 Nam 

Chỉ có 01 quốc 

tịch là quốc 

tịch Việt Nam 

và không trong 

thời gian thực 

hiện thủ tục xin 

gia nhập quốc 

tịch quốc gia 

khác 

Kinh Không 

Phường 

Nguyệt 

Viên, tỉnh 

Thanh Hóa 

27 Nguyễn 

Đức Thuận, 

phường Hàm 

Rồng, tỉnh 

Thanh Hóa 

12/12 

phổ 

thông 

Cử nhân 

Luật 

học, Cử 

nhân 

ngôn 

ngữ 

Anh 

Thạc sĩ 

Luật 

Kinh tế 

Trung 

cấp 

(đang 

học CC) 

Cử nhân 

ngôn 

ngữ 

Anh 

Ủy viên 

BTV Tỉnh 

đoàn, UV 

BTV 

Đảng ủy, 

Chủ 

nhiệm Ủy 

ban Kiểm 

tra, 

Trưởng 

ban Văn 

hóa - Xã 

hội 

HĐND 

phường 

Đảng ủy 

phường Hạc 

Thành 

03/10/2017 

Đại biểu 

HĐND 

phường 

Hạc 

Thành 

nhiệm kỳ 

2021-2026 

  



2 
 

STT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, năm 

sinh 

Giới 

tính 
Quốc tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 
Quê quán 

Nơi ở  

hiện nay 

Trình độ 

Nghề 

nghiệp, 

chức vụ 

Nơi 

  công tác 

Ngày  

vào Đảng 

(nếu có) 

Là đại 

biểu 

HĐND 

(nếu có) 

Ghi  

chú 

Giáo 

dục 

phổ 

thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ 

Học 

hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính trị 

Ngoại 

ngữ 

2 
Trương Quang 

Anh 
01/4/1998 Nam 

Chỉ có 01 quốc 

tịch là quốc 

tịch Việt Nam 

và không trong 

thời gian thực 

hiện thủ tục xin 

gia nhập quốc 

tịch quốc gia 

khác 

Kinh Không 

Xã Hoằng 

Thanh, tỉnh 

Thanh Hóa 

36/34 

Nguyễn Hữu 

Liêu, Phường 

Hạc Thành, 

Tỉnh Thanh 

Hoá 

12/12 

phổ 

thông 

Cử nhân 

Quản lý 

tài 

nguyên 

và môi 

trường 

      

Lao động 

tự do; Bí 

thư Chi 

đoàn  

Tổ dân phố 

Đông Sơn 9 
      

3 Lê Thị Thu Hà 15/10/1979 Nữ 

Chỉ có 01 quốc 

tịch là quốc 

tịch Việt Nam 

và không trong 

thời gian thực 

hiện thủ tục xin 

gia nhập quốc 

tịch quốc gia 

khác 

Kinh Không 

Phường 

Đông Sơn, 

tỉnh Thanh 

Hóa 

Phố Sơn, 

phường Đông 

Tiến, tỉnh 

Thanh Hóa 

12/12 

phổ 

thông 

Đại học 

Bảo hộ 

lao 

động 

  
Trung 

cấp 

Tiếng 

Anh B1  

Uỷ viên 

BCH 

Đảng bộ, 

Phó Chủ 

tịch Ủy 

ban 

MTTQ 

VN 

phường, 

Chủ tịch 

Hội Liên 

hiệp phụ 

nữ 

phường 

Ủy ban MTTQ 

Việt Nam 

phường Hạc 

Thành 

13/5/2011     

4 
Nguyễn Trọng 

Hải 
10/10/1965 Nam 

Chỉ có 01 quốc 

tịch là quốc 

tịch Việt Nam 

và không trong 

thời gian thực 

hiện thủ tục xin 

gia nhập quốc 

tịch quốc gia 

khác 

Kinh Không 

Phường Hạc 

Thành, tỉnh 

Thanh Hoá 

02A ngõ 133 

Lê Lai, 

phường Hạc 

Thành, tỉnh 

Thanh Hóa 

12/12 

phổ 

thông 

Trung 

cấp 

Điện 

ảnh 

  Sơ cấp   

Phó Bí thư 

Chi bộ, Tổ 

trưởng Tổ 

dân phố 

Tổ dân phố 

Đông Sơn 1 
14/01/2006 

Đại biểu 

HĐND 

phường 

Đông Sơn 

2011-

2016, 

2016-

2021; ĐB 

HĐND 

phường 

Hạc 

Thành 

2021-2026 

  



3 
 

STT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, năm 

sinh 

Giới 

tính 
Quốc tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 
Quê quán 

Nơi ở  

hiện nay 

Trình độ 

Nghề 

nghiệp, 

chức vụ 

Nơi 

  công tác 

Ngày  

vào Đảng 

(nếu có) 

Là đại 

biểu 

HĐND 

(nếu có) 

Ghi  

chú 

Giáo 

dục 

phổ 

thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ 

Học 

hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính trị 

Ngoại 

ngữ 

5 
Nguyễn Trung 

Hiếu 
30/7/2001 Nam 

Chỉ có 01 quốc 

tịch là quốc 

tịch Việt Nam 

và không trong 

thời gian thực 

hiện thủ tục xin 

gia nhập quốc 

tịch quốc gia 

khác 

Kinh Không 

Xã Thanh 

Oai, thành 

phố Hà Nội 

10/326 Lê 

Lai, phường 

Hạc Thành, 

tỉnh Thanh 

Hóa 

12/12 

phổ 

thông 

        

Sinh viên, 

Bí thư Chi 

đoàn 

Tổ dân phố 

Đông Sơn 2 
      

 

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 05 người 

Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 6 là: 03 người 

 

 Hạc Thành, ngày 12 tháng 02 năm 2026 

TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Lê Bá Hải 

 



 

ỦY BAN BẦU CỬ 

PHƯỜNG HẠC THÀNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH CHÍNH THỨC                                                                                                                                                                                  

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG HẠC THÀNH KHÓA II 

NHIỆM KỲ 2026-2031 

 

Đơn vị bầu cử số: 7 

Gồm các Tổ dân phố: Đông Sơn 1, Bào Ngoại, Quang Trung, Phan Đình Phùng, Ba Tân, Cốc Hạ 1, Cốc Hạ 2, Đông Hương, Khối 1, 

Tân Hà, Bình Minh 

 

STT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, năm 

sinh 

Giới 

tính 
Quốc tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 
Quê quán 

Nơi ở  

hiện nay 

Trình độ 

Nghề 

nghiệp, 

chức vụ 

Nơi 

  công tác 

Ngày  

vào Đảng 

(nếu có) 

Là đại 

biểu 

HĐND 

(nếu có) 

Ghi  

chú 

Giáo 

dục 

phổ 

thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ 

Học 

hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính trị 

Ngoại 

ngữ 

1 
Phạm Tiến Dũng 

(Hoàng Dũng) 
03/7/1974 Nam 

Chỉ có 01 quốc 

tịch là quốc 

tịch Việt Nam 

và không trong 

thời gian thực 

hiện thủ tục xin 

gia nhập quốc 

tịch quốc gia 

khác 

Kinh Không 

Phường Hạc 

Thành, tỉnh 

Thanh Hoá 

P323 N1 D3  

Mai Xuân 

Dương, 

phường Hạc 

Thành, tỉnh 

Thanh Hóa 

12/12 

phổ 

thông 

Cử nhân 

Thanh 

nhạc 

  
Trung 

cấp 
  

Phó 

Trưởng 

đoàn 

Nghệ 

thuật Kịch 

nói 

Trung tâm Văn 

hóa - Nghệ 

thuật Lam Sơn 

Thanh Hóa 

11/9/2016     

2 
Vũ Trọng Huỳnh 

(Vương Huỳnh) 
08/4/1974 Nam 

Chỉ có 01 quốc 

tịch là quốc 

tịch Việt Nam 

và không trong 

thời gian thực 

hiện thủ tục xin 

gia nhập quốc 

tịch quốc gia 

khác 

Kinh Không 

Xã Nghĩa 

Khánh, tỉnh 

Nghệ An 

17 Đình Giáp 

Đông, Tổ dân 

phố Hậu 

Thành, 

phường Hạc 

Thành, tỉnh 

Thanh Hóa 

12/12 

phổ 

thông 

Cử nhân 

Đạo 

diễn sân 

khấu 

Thạc sĩ 

Nghệ 

thuật 

sân 

khấu 

Cao cấp 

CN 

Ngôn 

ngữ 

Anh 

Ủy viên 

BCH 

Đảng bộ 

Sở 

VHTTDL, 

Phó Bí thư 

Chi bộ, 

Phó Giám 

đốc  

Trung tâm Văn 

hóa - Nghệ 

thuật Lam Sơn 

Thanh Hóa 

23/6/2000     

3 
Nguyễn Thế 

Khoa 
28/11/1977 Nam 

Chỉ có 01 quốc 

tịch là quốc tịch 

Việt Nam và 

không trong thời 

gian thực hiện 

thủ tục xin gia 

nhập quốc tịch 

quốc gia khác 

Kinh Không 

Phường Hạc 

Thành, tỉnh 

Thanh Hoá 

SN 12/140 

Lê Lai, phố 

Bào Ngoại, 

phường Hạc 

Thành, tỉnh 

Thanh Hóa 

12/12 

phổ 

thông 

Đại học 

Luật 

kinh tế 

  Sơ cấp 
Tiếng 

Anh A 

Lao động 

tự do, Bí 

thư chi bộ, 

Trưởng 

ban công 

tác Mặt 

trận 

Tổ dân phố 

Bào Ngoại 
22/3/2013     



2 
 

STT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, năm 

sinh 

Giới 

tính 
Quốc tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 
Quê quán 

Nơi ở  

hiện nay 

Trình độ 

Nghề 

nghiệp, 

chức vụ 

Nơi 

  công tác 

Ngày  

vào Đảng 

(nếu có) 

Là đại 

biểu 

HĐND 

(nếu có) 

Ghi  

chú 

Giáo 

dục 

phổ 

thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ 

Học 

hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính trị 

Ngoại 

ngữ 

4 
Nguyễn Thị 

Quynh 
10/8/1969 Nữ 

Chỉ có 01 quốc 

tịch là quốc 

tịch Việt Nam 

và không trong 

thời gian thực 

hiện thủ tục xin 

gia nhập quốc 

tịch quốc gia 

khác 

Kinh Không 

Phường Hạc 

Thành, tỉnh 

Thanh Hóa 

10/07/140 Lê 

Lai, phố Bào 

Ngoại, 

phường Hạc 

Thành, tỉnh 

Thanh Hóa 

12/12 

phổ 

thông 

        
Chi hội 

trưởng  

Chi hội Nông 

dân, Tổ dân 

phố Bào Ngoại 

      

5 
Nguyễn Anh 

Tuấn 
29/11/1979 Nam 

Chỉ có 01 quốc 

tịch là quốc 

tịch Việt Nam 

và không trong 

thời gian thực 

hiện thủ tục xin 

gia nhập quốc 

tịch quốc gia 

khác 

Kinh Không 

Xã Hoằng 

Lộc, tỉnh 

Thanh Hoá 

Số 1004 

Chung cư 

Xuân Mai, 

phố Lai 

Thành, 

phường Hạc 

Thành, tỉnh 

Thanh Hóa 

12/12 

phổ 

thông 

Cử nhân 

Luật 
  Cao cấp 

Tiếng 

Anh C 

Phó Bí thư 

thường 

trực 

Đảng ủy 

phường Hạc 

Thành 

03/4/2006 

Đại biểu 

HĐND 

phường 

Đông 

Hương 

nhiệm kỳ 

2021 - 

2026 

  

 

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 05 người 

Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 7 là: 03 người 

 

 Hạc Thành, ngày 12 tháng 02 năm 2026 

TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Lê Bá Hải 

 



 

ỦY BAN BẦU CỬ 

PHƯỜNG HẠC THÀNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH CHÍNH THỨC                                                                                                                                                                                  

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG HẠC THÀNH KHÓA II 

NHIỆM KỲ 2026-2031 

 

Đơn vị bầu cử số: 8 

Gồm các Tổ dân phố: Xuân Minh, Ái Sơn 1, Ái Sơn 2, Sơn Vạn, Đồng Lễ, Lễ Môn, Lai Thành, Tân Thành 

  

 

STT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, năm 

sinh 

Giới 

tính 
Quốc tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 
Quê quán 

Nơi ở  

hiện nay 

Trình độ 

Nghề 

nghiệp, 

chức vụ 

Nơi 

  công tác 

Ngày  

vào Đảng 

(nếu có) 

Là đại 

biểu 

HĐND 

(nếu có) 

Ghi  

chú 

Giáo 

dục 

phổ 

thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ 

Học 

hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính trị 

Ngoại 

ngữ 

1 Lê Văn Chung 19/5/1990 Nam 

Chỉ có 01 quốc 

tịch là quốc 

tịch Việt Nam 

và không trong 

thời gian thực 

hiện thủ tục xin 

gia nhập quốc 

tịch quốc gia 

khác 

Kinh Không 

Phường Hạc 

Thành, tỉnh 

Thanh Hoá 

187 Quang 

Trung, 

phường Hạc 

Thành, tỉnh 

Thanh Hóa 

12/12 

phổ 

thông 

Cao 

đẳng 

Kinh tế 

và phát 

triển 

nông 

thôn 

      

Lao động 

tự do, 

Tiểu đội 

trưởng 

Trung đội dân 

quân cơ động 

phường Hạc 

Thành 

27/6/2024     

2 Hồ Thái Dũng 15/8/1975 Nam 

Chỉ có 01 quốc 

tịch là quốc 

tịch Việt Nam 

và không trong 

thời gian thực 

hiện thủ tục xin 

gia nhập quốc 

tịch quốc gia 

khác 

Kinh Không 

Phường Sầm 

Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa 

Lô 97, MB 

790 phường 

Hạc Thành, 

tỉnh Thanh 

Hóa 

12/12 

phổ 

thông 

Đại học 

Chỉ  

huy 

tham 

mưu 

Binh 

chủng 

hợp 

thành 

  Cao cấp   

Thượng 

tá, Chỉ 

huy 

trưởng 

Ban Chỉ huy 

Quân sự 

phường Hạc 

Thành 

22/5/1996     



2 
 

STT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, năm 

sinh 

Giới 

tính 
Quốc tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 
Quê quán 

Nơi ở  

hiện nay 

Trình độ 

Nghề 

nghiệp, 

chức vụ 

Nơi 

  công tác 

Ngày  

vào Đảng 

(nếu có) 

Là đại 

biểu 

HĐND 

(nếu có) 

Ghi  

chú 

Giáo 

dục 

phổ 

thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ 

Học 

hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính trị 

Ngoại 

ngữ 

3 Thiều Thị Duyên 20/11/1982 Nữ 

Chỉ có 01 quốc 

tịch là quốc 

tịch Việt Nam 

và không trong 

thời gian thực 

hiện thủ tục xin 

gia nhập quốc 

tịch quốc gia 

khác 

Kinh Không 

Xã Hoằng 

Châu, tỉnh 

Thanh Hóa 

Số 11/12 

đường Tiền 

Phương, 

phường Hạc 

Thành, tỉnh 

Thanh Hóa 

12/12 

phổ 

thông 

Đại học 

sư phạm 

Ngữ 

văn 

Thạc sĩ 

Lý luận 

và 

phương 

pháp 

dạy học 

bộ môn 

Văn - 

Tiếng 

Việt 

Cao cấp 

ĐH 

Tiếng 

Anh 

Uỷ viên 

BCH 

Đảng bộ 

phường, 

Bí thư chi 

bộ, Giám 

đốc  

Trung tâm 

Chính trị 

phường Hạc 

Thành 

05/01/2008     

4 Hà Ánh Dương 17/12/1981 Nam 

Chỉ có 01 quốc 

tịch là quốc 

tịch Việt Nam 

và không trong 

thời gian thực 

hiện thủ tục xin 

gia nhập quốc 

tịch quốc gia 

khác 

Kinh Không 

Phường 

Đông 

Quang, tỉnh 

Thanh Hoá 

14/18 Tản 

Đà,  phường 

Hạc Thành, 

tỉnh Thanh 

Hóa 

12/12 

phổ 

thông 

Đại học 

Kinh tế 

và quản 

lý địa 

chính 

  
Trung 

cấp 

Tiếng 

Anh B 

Uỷ viên 

BCH 

Đảng bộ 

phường, 

Phó 

Trưởng 

ban Văn 

hóa - Xã 

hội 

HĐND 

phường Hạc 

Thành 

07/10/2011 

Đại biểu 

HĐND 

phường 

Hạc 

Thành 

nhiệm kỳ 

2021-

2026 

  



3 
 

STT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, năm 

sinh 

Giới 

tính 
Quốc tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 
Quê quán 

Nơi ở  

hiện nay 

Trình độ 

Nghề 

nghiệp, 

chức vụ 

Nơi 

  công tác 

Ngày  

vào Đảng 

(nếu có) 

Là đại 

biểu 

HĐND 

(nếu có) 

Ghi  

chú 

Giáo 

dục 

phổ 

thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ 

Học 

hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính trị 

Ngoại 

ngữ 

5 
Nguyễn Doãn 

Tuấn 
26/4/2001 Nam 

Chỉ có 01 quốc 

tịch là quốc 

tịch Việt Nam 

và không trong 

thời gian thực 

hiện thủ tục xin 

gia nhập quốc 

tịch quốc gia 

khác 

Kinh Không 

Phường Hạc 

Thành, tỉnh 

Thanh Hoá 

12/32/32 Phố 

Ái Sơn 1, 

phường Hạc 

Thành, tỉnh 

Thanh Hóa 

12/12 

phổ 

thông 

Trung 

cấp 

Điện  

  Sơ cấp   

Lao động 

tự do, Bí 

thư Chi 

đoàn 

Tổ dân phố Ái 

Sơn 1 
03/12/2022     

 

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 05 người 

Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 8 là: 03 người 

 

 Hạc Thành, ngày 12 tháng 02 năm 2026 

TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Lê Bá Hải 

 



 

ỦY BAN BẦU CỬ 

PHƯỜNG HẠC THÀNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH CHÍNH THỨC                                                                                                                                                                                  

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG HẠC THÀNH KHÓA II 

NHIỆM KỲ 2026-2031 
 

Đơn vị bầu cử số: 9 

Gồm các Tổ dân phố: Thống Nhất 1, Thống Nhất 2, Hậu Thành, Bắc Đội Cung, Nam Đội Cung, Bà Triệu, Trường Thi, Tân Lập, 

Hòa Bình, Đội Cung 1, Đội Cung 2, Đội Cung 3, Đội Cung 4 
 

STT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, năm 

sinh 

Giới 

tính 
Quốc tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 
Quê quán 

Nơi ở  

hiện nay 

Trình độ 

Nghề nghiệp, 

chức vụ 

Nơi 

  công tác 

Ngày  

vào Đảng 

(nếu có) 

Là đại 

biểu 

HĐND 

(nếu có) 

Ghi  

chú 

Giáo 

dục 

phổ 

thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ 

Học 

hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính trị 

Ngoại 

ngữ 

1 Phạm Tuấn Anh 10/7/1972 Nam 

Chỉ có 01 quốc 

tịch là quốc 

tịch Việt Nam 

và không trong 

thời gian thực 

hiện thủ tục xin 

gia nhập quốc 

tịch quốc gia 

khác 

Kinh Không 

Thành phố 

Vinh, tỉnh 

Nghệ An 

P519 N1 phố 

Đội Cung 3, 

phường Hạc 

Thành, tỉnh 

Thanh Hóa 

12/12 

phổ 

thông 

        

Lao động tự 

do, Tổ phó Tổ 

an ninh trật tự 

cơ sở 

Tổ dân phố 

Đội Cung 3 
      

2 
Nguyễn Thị 

Thanh Hiền 
25/07/1980 Nữ 

Chỉ có 01 quốc 

tịch là quốc 

tịch Việt Nam 

và không trong 

thời gian thực 

hiện thủ tục xin 

gia nhập quốc 

tịch quốc gia 

khác 

Kinh Không 

Xã Hoằng 

Hoá, tỉnh 

Thanh Hoá 

P.406 nhà 1 

Chung cư 

Mai Xuân 

Dương, 

phường Hạc 

Thành, tỉnh 

Thanh Hoá 

12/12 

phổ 

thông 

Đại học 

Sư 

phạm 

Lịch sử 

Thạc sĩ 

Lịch sử 

Việt 

Nam 

Cao cấp Trung B 

Uỷ viên Ban 

Thường vụ 

Đảng uỷ, Phó 

Chủ tịch 

UBND 

phường, Giám 

đốc Trung 

tâm Phục vụ 

Hành chính 

công 

UBND 

phường Hạc 

Thành 

10/11/2006 

Đại biểu 

HĐND 

phường 

Hạc 

Thành 

nhiệm kỳ 

2021-

2026 

 

3 Đào Thị Hồng 24/04/1985 Nữ 

Chỉ có 01 quốc 

tịch là quốc 

tịch Việt Nam 

và không trong 

thời gian thực 

hiện thủ tục xin 

gia nhập quốc 

tịch quốc gia 

khác 

Kinh Không 

Phường 

Đông 

Quang, tỉnh 

Thanh Hoá 

Số nhà 1516 

CC1, chung 

cư Tân 

Thành Eco2, 

phố Thành 

Yên, phường 

Quảng Phú, 

tỉnh Thanh 

Hoá 

12/12 

phổ 

thông 

Đại học 

Sư 

phạm 

Lịch sử; 

Đại học 

Quản lý 

Nhà 

nước 

  
Trung 

cấp  
Anh B Công chức 

Văn phòng 

HĐND và 

UBND 

phường Hạc 

Thành 

12/04/2013     



2 
 

STT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, năm 

sinh 

Giới 

tính 
Quốc tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 
Quê quán 

Nơi ở  

hiện nay 

Trình độ 

Nghề nghiệp, 

chức vụ 

Nơi 

  công tác 

Ngày  

vào Đảng 

(nếu có) 

Là đại 

biểu 

HĐND 

(nếu có) 

Ghi  

chú 

Giáo 

dục 

phổ 

thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ 

Học 

hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính trị 

Ngoại 

ngữ 

4 
Dương Đình 

Thanh 
10/12/1965 Nam 

Chỉ có 01 quốc 

tịch là quốc 

tịch Việt Nam 

và không trong 

thời gian thực 

hiện thủ tục xin 

gia nhập quốc 

tịch quốc gia 

khác 

Kinh Không 

Phường Hàm 

Rồng, tỉnh 

Thanh Hóa 

08 Nguyễn 

Bính, phố 

Đội Cung 3, 

phường Hạc 

Thành, tỉnh 

Thanh Hóa 

12/12 

phổ 

thông 

Đại học 

Quân sự 
  Cao cấp   

Hưu trí, Bí 

thư chi bộ, Tổ 

trưởng Tổ dân 

phố 

Tổ dân phố 

Đội Cung 3 
30/12/1986 

Đại biểu 

HĐND 

phường 

Hạc 

Thành 

nhiệm kỳ 

2021-

2026 

  

5 Nguyễn Văn Tiến 06/3/1986 Nam 

Chỉ có 01 quốc 

tịch là quốc 

tịch Việt Nam 

và không trong 

thời gian thực 

hiện thủ tục xin 

gia nhập quốc 

tịch quốc gia 

khác 

Kinh Không 

Phường Hạc 

Thành, tỉnh 

Thanh Hoá 

11/281 

Quang Trung 

2, phường 

Hạc Thành, 

tỉnh Thanh 

Hóa 

12/12 

phổ 

thông 

Cử nhân 

Hành 

chính 

học 

Thạc sĩ 

Quản lý 

văn hóa 

Trung 

cấp 

Tiếng 

Anh B1 

Uỷ viên BCH 

Đảng bộ 

phường, Phó 

Chủ tịch Ủy 

ban MTTQ 

VN phường, 

Chủ tịch Công 

đoàn phường 

Ủy ban MTTQ 

Việt Nam 

phường Hạc 

Thành 

19/9/2010 

Đại biểu 

HĐND 

phường 

Đông Vệ 

nhiệm kỳ 

2016-

2021; 

2021-

2026 

  

 

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 05 người 

Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 9 là: 03 người 

 

 Hạc Thành, ngày 12 tháng 02 năm 2026 

TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Lê Bá Hải 

 



 

ỦY BAN BẦU CỬ 

PHƯỜNG HẠC THÀNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH CHÍNH THỨC                                                                                                                                                                                  

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG HẠC THÀNH KHÓA II 

NHIỆM KỲ 2026-2031 
 

Đơn vị bầu cử số: 10 

Gồm các Tổ dân phố: Tô Vĩnh Diện, Đông Lân, Điện Biên, Hàng Đồng, Triệu Quốc Đạt, Nguyễn Du, Ngô Quyền, Lê Hoàn, Đông Bắc Ga 1, 

Đông Bắc Ga 2, Nam, Bắc, Trung, Đàm, Thắng, Lợi 1, Lợi 2 

  

STT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, năm 

sinh 

Giới 

tính 
Quốc tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 
Quê quán 

Nơi ở  

hiện nay 

Trình độ 

Nghề nghiệp, 

chức vụ 

Nơi 

  công tác 

Ngày  

vào Đảng 

(nếu có) 

Là đại 

biểu 

HĐND 

(nếu có) 

Ghi  

chú 

Giáo 

dục 

phổ 

thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ 

Học 

hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính trị 

Ngoại 

ngữ 

1 Lê Anh Dũng 12/12/1966 Nam 

Chỉ có 01 quốc 

tịch là quốc tịch 

Việt Nam và 

không trong thời 

gian thực hiện 

thủ tục xin gia 

nhập quốc tịch 

quốc gia khác 

Kinh Không 

Xã Hoằng 

Giang, tỉnh 

Thanh Hóa 

SN 52 Tô 

Vĩnh Diện, 

phường Hạc 

Thành, tỉnh 

Thanh Hóa 

12/12 

phổ 

thông 

Đại học 

Quản trị 

kinh 

doanh 

và  

Công 

đoàn 

  Sơ cấp   

Hưu trí, Bí 

thư chi bộ, Tổ 

trưởng Tổ dân 

phố 

Tổ dân phố Tô 

Vĩnh Diện 
05/12/1989 

Đại biểu 

HĐND 

phường 

Hạc 

Thành 

nhiệm kỳ 

2021-

2026 

  

2 Lê Bá Hải 03/01/1982 Nam 

Chỉ có 01 quốc 

tịch là quốc tịch 

Việt Nam và 

không trong thời 

gian thực hiện 

thủ tục xin gia 

nhập quốc tịch 

quốc gia khác 

Kinh Không 

Xã Hoằng 

Phú, tỉnh 

Thanh Hoá 

Lô 37 LK 10 

Khu đô thị 

mới Đông 

Sơn, phường 

Đông Quang, 

tỉnh Thanh 

Hoá 

12/12 

phổ 

thông 

Đại học 

Xây 

dựng 

dân 

dụng và 

công 

nghiệp 

Thạc sĩ 

Kĩ thuật 

xây 

dựng 

công 

trình 

dân 

dụng và 

công 

nghiệp 

Cao cấp 

Cử nhân 

tiếng 

Anh 

Phó Bí thư 

Đảng uỷ, Chủ 

tịch UBND 

phường 

UBND 

phường Hạc 

Thành 

11/03/2011     

3 
Nguyễn Thị 

Nghiêm 
01/10/1972 Nữ 

Chỉ có 01 quốc 

tịch là quốc tịch 

Việt Nam và 

không trong thời 

gian thực hiện 

thủ tục xin gia 

nhập quốc tịch 

quốc gia khác 

Kinh Không 

Xã Vinh 

Lộc, thành 

phố Huế 

01A301 phố 

Đông Bắc 

Ga, đường 

Dương Đình 

Nghệ, 

phường Hạc 

Thành, tỉnh 

Thanh Hóa 

12/12 

phổ 

thông 

Đại học 

Sư 

phạm 

Toán 

  Cao cấp 
Tiếng 

Anh B1 

Bí thư chi bộ, 

Hiệu trưởng 

Trường THCS 

Điện Biên 
10/8/1996     



2 
 

STT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, năm 

sinh 

Giới 

tính 
Quốc tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 
Quê quán 

Nơi ở  

hiện nay 

Trình độ 

Nghề nghiệp, 

chức vụ 

Nơi 

  công tác 

Ngày  

vào Đảng 

(nếu có) 

Là đại 

biểu 

HĐND 

(nếu có) 

Ghi  

chú 

Giáo 

dục 

phổ 

thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ 

Học 

hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính trị 

Ngoại 

ngữ 

4 Lê Thị Thuỳ 18/5/1984 Nữ 

Chỉ có 01 quốc 

tịch là quốc tịch 

Việt Nam và 

không trong thời 

gian thực hiện 

thủ tục xin gia 

nhập quốc tịch 

quốc gia khác 

Kinh Không 

Xã Hoằng 

Phú, tỉnh 

Thanh Hoá 

P1301 Nhà 

công vụ 

Z111, 284 

đường Bà 

Triệu, 

phường Hàm 

Rồng, tỉnh 

Thanh Hoá 

12/12 

phổ 

thông 

Cử nhân 

Tin học 
    

Tiếng 

Anh 

Toefl 

Giáo viên 
Trường THCS 

Điện Biên 
05/8/2013     

5 
Nguyễn Văn 

Thương 
10/02/1981 Nam 

Chỉ có 01 quốc 

tịch là quốc tịch 

Việt Nam và 

không trong thời 

gian thực hiện 

thủ tục xin gia 

nhập quốc tịch 

quốc gia khác 

Kinh Không 

Phường Tây 

Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình 

SN 68 

Nguyễn 

Quỳnh, 

phường Hạc 

Thành 

12/12 

phổ 

thông 

Trung 

cấp Kế 

toán 

  Sơ cấp   

Lao động tự 

do, Tổ trưởng 

Tổ ANXH  

Tổ dân phố Tô 

Vĩnh Diện 
03/11/2023     

 

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 05 người 

Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 10 là: 03 người 

 

 Hạc Thành, ngày 12 tháng 02 năm 2026 

TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Lê Bá Hải 
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